
I. MÔN: TOÁN

Lớp Trường
KQ rèn 

luyện

KQ học 

tập

Điểm TB 

môn dự thi

1 01.006 Nguyễn Khánh Duy 18/01/2008 Hà Giang Kinh Nam 11 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 10,00 19,25 Nhất

2 01.005 Phùng Thái Dương 26/11/2007 Hà Giang Tày Nam 12 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 10,00 15,25 Nhì

3 01.028 Hà Ngọc Bảo Trân 18/03/2009 Hà Giang Tày Nữ 10 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 10,00 14,25 Nhì

4 01.014 Trịnh Duy Khánh 04/09/2008 Hà Giang Kinh Nam 11 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 9,90 14,00 Nhì

5 01.027 Đỗ Đình Nguyễn Tiến 16/03/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 10,00 13,75 Nhì

6 01.003 Cấn Xuân Bách 04/09/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 9,90 12,75 Ba

7 01.019 Vũ Minh Ngọc 11/01/2007 Hà Giang Kinh Nam 12 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 9,90 12,25 Ba

8 01.024 Phạm Thị Diệu Quyên 30/10/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 10,00 12,25 Ba

9 01.013 Vũ Quang Huy 22/01/2009 Tuyên Quang Dao Nam 10 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 11,25 Ba

10 01.007 Nguyễn Hải Đăng 28/06/2008 Hà Giang Kinh Nam 11 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 10,00 11,00 Ba

11 01.012 Nguyễn Trường Hiếu 13/06/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 9,30 10,50 Khuyến khích

12 01.011 Phạm Thị Thu Hà 13/02/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 10,00 Khuyến khích

13 01.004 Đặng Việt Dũng 02/02/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 9,90 9,75 Khuyến khích

14 01.009 Vũ Sỹ Việt Đức 21/07/2008 Hà Giang Kinh Nam 11B6 THPT Đồng Yên Tốt Tốt 9,60 9,50 Khuyến khích

15 01.025 Nguyễn Duy Quyền 17/10/2009 Tuyên Quang Kinh Nam 10 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 9,50 Khuyến khích

16 01.008 Quách Minh Đức 16/10/2008 Hà Giang Kinh Nam 11 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 9,90 7,75 Khuyến khích

17 01.016 Trần Tuấn Kiệt 01/09/2009 Hà Giang Kinh Nam 10A7 THPT Lê Hồng Phong Tốt Tốt 9,10 7,00 Khuyến khích

II. MÔN: VẬT LÝ

1 02.010 Hoàng Hà 06/03/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12 Lý THPT Chuyên Tốt Tốt 10 18,25 Nhất

2 02.023 Phạm Thu Ngân 08/02/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12 Lý THPT Chuyên Tốt Tốt 10 17,75 Nhì

3 02.014 Trần Huy Hoàng 04/08/2008 Hà Giang Kinh Nam 11 Lý THPT Chuyên Tốt Tốt 10 16,75 Nhì

4 02.003 Phạm Hà Chi 16/01/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12 Lý THPT Chuyên Tốt Tốt 10 16,75 Nhì

5 02.012 Trần Quang Hòa 14/12/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Lý THPT Chuyên Tốt Tốt 9.8 16,00 Nhì

6 02.011 Vũ Thái Hà 08/02/2007 Hà Giang Kinh Nam 12 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 9.9 15,25 Nhì

7 02.028 Hoàng Quốc Quân 19/11/2008 Hà Giang Tày Nam 11 Lý THPT Chuyên Tốt Tốt 9.9 14,00 Ba

8 02.030 Hoàng Vinh Quang 21/10/2008 Hà Giang Tày Nam 11 Lý THPT Chuyên Tốt Tốt 9.9 13,25 Ba

9 02.029 Nguyễn Duy Quân 29/08/2008 Hà Giang Kinh Nam 11 Lý THPT Chuyên Tốt Tốt 9.5 13,00 Ba

10 02.036 Nguyễn Đức Trường 28/07/2008 Hà Giang Kinh Nam 11 Lý THPT Chuyên Tốt Tốt 9.4 12,75 Ba

11 02.035 Nguyễn Thùy Trang 18/09/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Lý THPT Chuyên Tốt Tốt 9.9 12,25 Ba

12 02.020 Phạm Hoàng Linh 18/11/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 9.9 12,00 Ba

13 02.015 Đặng Nhất Hùng 20/05/2008 Hà Giang Dao Nam 11 Lý THPT Chuyên Tốt Tốt 10 11,75 Ba

14 02.037 Trần Quang Tùng 19/08/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Lý THPT Chuyên Tốt Tốt 9.9 11,75 Khuyến khích

15 02.025 Nguyễn Tiến Phát 26/03/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Lý THPT Chuyên Tốt Tốt 9.8 11,50 Khuyến khích

16 02.017 Triệu Lê Huy 09/08/2009 Hà Giang Dao Nam 10 Lý THPT Chuyên Tốt Tốt 9.7 11,00 Khuyến khích

17 02.001 Nguyễn Bảo An 01/05/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Lý THPT Chuyên Tốt Tốt 9.9 10,50 Khuyến khích

18 02.026 Lý Thúy Phượng 24/08/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Lý THPT Chuyên Tốt Tốt 9.8 10,25 Khuyến khích

19 02.031 Nguyễn Tuấn Sơn 29/02/2008 Hà Giang Kinh Nam 11B1 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 9.7 8,25 Khuyến khích

20 02.008 Dương Đức Giang 30/07/2008 Hà Giang Kinh Nam 11B1 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 9.0 8,00 Khuyến khích
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21 02.032 Bùi Đại Thắng 24/03/2008 Vĩnh Phúc Kinh Nam 11B6 THPT Đồng Yên Tốt Tốt 9,6 7,75 Khuyến khích

22 02.019 Hà Xuân Kỳ 30/10/2007 Hà Giang Giấy Nam 12C7 THPT Vị Xuyên Tốt Tốt 8.5 7,50 Khuyến khích

III. MÔN: HÓA HỌC

1 03.007 Khuất Tiến Dũng 31/01/2007 Hà Giang Kinh Nam 12 Hóa THPT Chuyên Tốt Tốt 10.0 17,25 Nhất

2 03.035 Nguyễn Phương Trang 08/06/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Hóa THPT Chuyên Tốt Tốt 10.0 14,25 Nhì

3 03.038 Trần Hải Tuấn 20/02/2007 Hà Giang Kinh Nam 12 Hóa THPT Chuyên Tốt Tốt 9.8 14,00 Nhì

4 03.012 Vương Lê Hoàng 23/01/2008 Hà Giang La Chi Nam 11 Hóa THPT Chuyên Tốt Tốt 9.3 13,75 Nhì

5 03.016 Nguyễn Gia Huy 14/03/2008 Hà Giang Kinh Nam 11 Hóa THPT Chuyên Tốt Tốt 9.7 13,75 Nhì

6 03.019 Phạm Bảo Lan 17/01/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12 Hóa THPT Chuyên Tốt Tốt 9.9 13,50 Nhì

7 03.024 Nguyễn Hải Nam 28/09/2007 Hà Giang Kinh Nam 12 Hóa THPT Chuyên Tốt Tốt 9.9 13,50 Nhì

8 03.001 Đỗ Thế An 23/02/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Hóa THPT Chuyên Tốt Tốt 9.6 12,75 Ba

9 03.011 Nguyễn Vũ Hoàng 11/08/2009 Hà Giang Tày Nam 10 Hóa THPT Chuyên Tốt Tốt 10.0 12,75 Ba

10 03.002 Lương Thị Hà Anh 30/08/2008 Tuyên Quang Tày Nữ 11 Hóa THPT Chuyên Tốt Tốt 9.9 12,50 Ba

11 03.030 Nguyễn Phương Thảo 19/08/2009 Hà Giang Sán Dìu Nữ 10 Hóa THPT Chuyên Tốt Tốt 9.8 12,00 Ba

12 03.037 Phạm Anh Tuân 22/06/2008 Tuyên Quang Kinh Nam 11B1 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 9.3 12,00 Ba

13 03.015 Bùi Quang Huy 25/07/2008 Hà Giang Kinh Nam 11 Hóa THPT Chuyên Tốt Tốt 9.8 11,75 Ba

14 03.017 Phan Gia Huy 30/11/2009 Ninh Bình Kinh Nam 10 Hóa THPT Chuyên Tốt Tốt 9.8 11,25 Ba

15 03.003 Trần Nam Anh 15/01/2009 Hà Giang Cao lan Nam 10 Hóa THPT Chuyên Tốt Tốt 10.0 11,00 Khuyến khích

16 03.006 Hoàng Minh Đức 27/11/2007 Hà Giang Tày Nam 12 Hóa THPT Chuyên Tốt Tốt 9.8 11,00 Khuyến khích

17 03.036 Nguyễn Minh Trung 13/10/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Hóa THPT Chuyên Tốt Tốt 9.8 10,50 Khuyến khích

18 03.025 Dương Bảo Ngọc 04/06/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11B1 THPT Bắc Mê Tốt Tốt 9,2 10,25 Khuyến khích

19 03.004 Phùng Phương Bát Bảo 23/11/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11B5 THPT Hùng An Tốt Tốt 9,6 9,75 Khuyến khích

20 03.034 Lê Huyền Trang 15/05/2009 Hà Giang Cao Lan Nữ 10 Hóa THPT Chuyên Tốt Tốt 9.8 9,25 Khuyến khích

21 03.005 Vũ Nguyễn Trung Đông 04/01/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Hóa THPT Chuyên Tốt Tốt 10.0 9,00 Khuyến khích

22 03.008 Nguyễn Thị Diệu Hằng 11/12/2007 Hà Giang Tày Nữ 12C5 THPT Đồng Yên Tốt Tốt 9,4 9,00 Khuyến khích

23 03.009 Nguyễn Ngọc Hiệu 07/10/2008 Hà Giang Tày Nam 11A1 THPT Quang Bình Khá Tốt 9.2 9,00 Khuyến khích

24 03.026 Hoàng Trung Nguyên 11/11/2008 Hà Giang Tày Nam 11B2 THPT Đồng Yên Tốt Tốt 9,1 7,25 Khuyến khích

IV. MÔN: SINH HỌC

1 04.041 Nguyễn Thanh Thúy 16/07/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 9.8 18,50 Nhất

2 04.001 Thạch Thái An 21/01/2009 Hà Giang Cao Lan Nam 10 Sinh THPT Chuyên Tốt Tốt 10.0 17,00 Nhì

3 04.004 Lê Khả Anh 06/03/2008 Hà Giang Kinh Nam 11 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 10.0 16,00 Nhì

4 04.028 Đoàn Thị Thảo My 29/09/2008 Đồng Nai Kinh Nữ 11 Sinh THPT Chuyên Tốt Tốt 10.0 16,00 Nhì

5 04.042 Nguyễn Phương Thùy 09/03/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Sinh THPT Chuyên Tốt Tốt 10.0 15,00 Nhì

6 04.034 Nguyễn Đức Quý 12/11/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Sinh THPT Chuyên Tốt Tốt 9.7 14,75 Nhì

7 04.009 Phan Gia Bảo 02/03/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Sinh THPT Chuyên Tốt Tốt 10.0 14,00 Ba

8 04.013 Nguyễn Hương Giang 05/01/2009 Hà Giang Tày Nữ 10 Sinh THPT Chuyên Tốt Tốt 10.0 14,00 Ba

9 04.023 Trần Duy Khánh 25/05/2008 Hà Giang Kinh Nam 11 Sinh THPT Chuyên Tốt Tốt 10.0 14,00 Ba

10 04.031 Vũ Bảo Ngọc 21/10/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 9.8 13,75 Ba

11 04.018 Nguyễn Tuấn Hùng 02/01/2008 Hà Giang Kinh Nam 11 Sinh THPT Chuyên Tốt Tốt 9.9 13,25 Ba

12 04.035 Lê Bảo Quyên 07/12/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 9.8 12,25 Ba

13 04.020 Tạ Thị Hương 04/03/2009 Bắc Ninh Kinh Nữ 10 Sinh THPT Chuyên Tốt Tốt 10.0 12,00 Ba
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14 04.033 Trần Chí Nguyên 07/09/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Sinh THPT Chuyên Tốt Tốt 9.8 12,00 Ba

15 04.019 Lý Quốc Hưng 01/01/2008 Hà Giang Tày Nam 11B6 THPT Đồng Yên Tốt Tốt 9,4 11,50 Ba

16 04.030 Đặng Thùy Ngân 24/01/2007 Hà Giang Dao Nữ 12C3 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 9.6 9,25 Ba

17 04.010 Sằm Thị Chi 13/12/2007 Hà Giang Pà Thẻn Nữ 12A1 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Tốt 9.4 8,75 Khuyến khích

18 04.021 Nguyễn Thu Huyền 06/07/2007 Hà Giang La Chí Nữ 12C1 THPT Tân Quang Tốt Tốt 9,3 8,75 Khuyến khích

19 04.039 Nguyễn Anh Thư 27/12/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11B5 THPT Hùng An Tốt Tốt 9,1 8,50 Khuyến khích

20 04.045 Vương Mai Trang 22/02/2007 Hà Giang Nùng Nữ 12A1 THPT Xín Mần Tốt Khá 9,2 7,50 Khuyến khích

21 04.008 Nguyễn Lương Bắc 02/09/2008 Hà Giang Kinh Nam 11A2 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Khá 8.8 7,25 Khuyến khích

22 04.025 Nguyễn Thu Luận 26/08/2007 Hà Giang Tày Nữ 12C1 THPT Bắc Mê Tốt Khá 8,1 6,75 Khuyến khích

23 04.036 Phượng Thị Minh Tâm 12/08/2008 Hà Giang Dao Nữ 11A1 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Tốt 8.3 6,75 Khuyến khích

24 04.015 Thèn Thị Kim Hoa 01/01/2007 Hà Giang Nùng Nữ 12A2 THPT Yên Minh Tốt Tốt 9,2 6,50 Khuyến khích

25 04.038 Lù Thu Thảo 17/12/2007 Hà Giang Nùng Nữ 12A1 THPT Xín Mần Tốt Khá 9,2 6,50 Khuyến khích

26 04.011 Ma Văn Dèn 01/01/2007 Hà Giang Tày Nam 12A THCS&THPT Liên Hiệp Tốt Tốt 9,1 6,25 Khuyến khích

27 04.014 Nguyễn Ngọc Hoa 09/11/2007 Hà Giang Tày Nữ 12A THCS&THPT Linh Hồ Tốt Tốt 8,6 6,25 Khuyến khích

28 04.048 Hoàng Thị Hải Yến 02/11/2007 Hà Giang Tày Nữ 12A THCS&THPT Linh Hồ Tốt Khá 8,7 6,00 Khuyến khích

V. MÔN: TIN HỌC

1 05.008 Trần Đức Hiếu 08/12/2008 Hà Giang Kinh Nam 11 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 10.0 19,80 Nhất

2 05.009 Chu Chính Hoàng 26/04/2009 Hà Giang Tày Nam 10 Tin THPT Chuyên Tốt Tốt 10.0 19,00 Nhì

3 05.012 Phan Hoàng Phi Long 18/01/2008 Hà Giang Kinh Nam 11 Tin THPT Chuyên Tốt Tốt 10.0 19,00 Nhì

4 05.006 Phạm Vũ Trường Giang 23/07/2008 Hà Giang Kinh Nam 11 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 10.0 15,00 Ba

5 05.001 Phạm Tuấn Anh 05/05/2009 Phú Thọ Kinh Nam 10 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 9.9 14,40 Ba

6 05.005 Nguyễn Thế Dương 09/01/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 10.0 14,10 Ba

7 05.014 Nguyễn Bảo Nam 28/02/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Tin THPT Chuyên Tốt Tốt 9.9 13,00 Ba

8 05.013 Mã Hải Mạnh 09/01/2010 Hà Giang Tày Nam 10 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 9.9 12,90 Khuyến khích

9 05.011 Lương Hoàng Khôi 01/01/2008 Hà Giang Tày Nam 11 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 10.0 12,80 Khuyến khích

10 05.016 Đặng Việt Nhật 19/04/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Tin THPT Chuyên Tốt Tốt 10.0 12,80 Khuyến khích

11 05.010 Đỗ Văn Khang 25/07/2008 Hà Giang Kinh Nam 11 Tin THPT Chuyên Tốt Tốt 10.0 11,00 Khuyến khích

12 05.007 Ngô Trí Hiếu 23/11/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Tin THPT Chuyên Tốt Tốt 9.9 10,30 Khuyến khích

VI. MÔN: NGỮ VĂN

1 06.091 Đỗ Thảo My 31/10/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 17,00 Nhất

2 06.003 Nguyễn Diệu Anh 23/01/2007 Hà Nam Kinh Nữ 12 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 9,60 17,00 Nhất

3 06.010 Nguyễn Thanh Bình 06/05/2008 Hà Giang Tày Nữ 11 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 16,00 Nhất

4 06.109 Tống Uyên Nhi 17/12/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 9,60 16,00 Nhất

5 06.036 Tạ Hương Giang 02/12/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 9,50 16,00 Nhất

6 06.108 Nguyễn Phương Nhi 01/02/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 15,75 Nhì

7 06.044 Nguyễn Việt Hằng 15/07/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 9,50 15,50 Nhì

8 06.162 Nguyễn Thảo Uyên 17/10/2009 Hà Nội Kinh Nữ 10 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 9,40 15,50 Nhì

9 06.172 Phùng Thảo Vy 27/04/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B2 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 8,60 15,50 Nhì

10 06.119 Đặng Thị Thu Phương 21/03/2008 Phú Thọ Kinh Nữ 11 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 15,00 Nhì

11 06.159 Đỗ Vân Trường 12/06/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 9,70 15,00 Nhì

12 06.163 Nguyễn Trần Thảo Uyên 13/02/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 9,40 15,00 Nhì
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13 06.166 Nguyễn Phúc Vân 26/09/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 9,40 15,00 Nhì

14 06.002 Hoàng Mai Anh 21/08/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 9,30 15,00 Nhì

15 06.147 Mai Phương Thúy 19/05/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 9,00 15,00 Nhì

16 06.155 Đặng Thị Hà Trang 29/02/2008 Hà Giang Dao Nữ 11B10 THPT Lê Hồng Phong Tốt Tốt 8,90 15,00 Nhì

17 06.001 Lầu Mí An 11/03/2009 Hà Giang HMông Nam 10A2 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Khá 8,30 15,00 Nhì

18 06.120 Nguyễn Minh Phương 19/03/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 9,30 14,75 Nhì

19 06.075 Phan Hoàng Linh 29/12/2009 Hà Giang Giấy Nữ 10 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 9,50 14,50 Nhì

20 06.146 Đoàn Nguyễn Thu Thuỷ 09/08/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10C6 THPT Yên Minh Tốt Tốt 8,80 14,50 Nhì

21 06.148 Sùng Thị Thủy 07/02/2007 Hà Giang HMông Nữ 12A5 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Tốt 8,60 14,50 Nhì

22 06.149 Đặng Lệ Thủy 15/01/2008 Hà Giang Dao Nữ 11A1 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Khá 8,40 14,50 Nhì

23 06.114 Phạm Hồng Nhung 21/04/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 14,00 Nhì

24 06.132 Lê Thanh Thảo 07/11/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 9,60 14,00 Nhì

25 06.074 Dương Hà Linh Linh 11/05/2009 Hà Giang Mông Nữ 10 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 9,10 14,00 Nhì

26 06.056 Nguyễn Tiến Hưng 09/04/2007 Hà Giang Kinh Nam 12a7 THPT Xín Mần Tốt Tốt 8,80 14,00 Nhì

27 06.151 Nguyễn Trần Hương Trà 23/02/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12C2 THPT Bắc Mê Tốt Tốt 8,80 14,00 Nhì

28 06.130 Nguyễn Phương Thảo 21/06/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10A1 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Khá 8,60 14,00 Nhì

29 06.157 Lù Thị Trang 12/04/2008 Hà Giang Nùng Nữ 11A2 THPT Ngọc Hà Khá Khá 8,10 14,00 Nhì

30 06.179 Hoàng Kim Yến 07/09/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B7 THPT Lê Hồng Phong Tốt Khá 8,80 13,50 Ba

31 06.160 Lạn Thị Kim Tuyết 06/05/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B PTDTNT THCS&THPT huyện Vị Xuyên Tốt Tốt 8,20 13,50 Ba

32 06.125 Ma Hoàng Quyên 28/11/2007 Hà Giang Tày Nữ 12A PTDTNT THCS&THPT huyện Xín Mần Tốt Khá 8,10 13,50 Ba

33 06.156 Lý Huyền Trang 29/06/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11B3 THPT Mèo Vạc Tốt Khá 7,50 13,50 Ba

34 06.069 Hoàng Thị Kim Liên 12/03/2007 Hà Giang Tày Nữ 12C2 THPT Xuân Giang Tốt Tốt 9,20 13,25 Ba

35 06.126 Nông Thị Ngọc Quỳnh 15/01/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B7 THPT Lê Hồng Phong Tốt Tốt 9,20 13,00 Ba

36 06.102 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 25/10/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B1 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 9,10 13,00 Ba

37 06.093 Phạm Hà My 13/05/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10A1 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 8,90 13,00 Ba

38 06.150 Lê Công Tiến 15/10/2007 Hà Giang Kinh Nam 12C7 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 8,80 13,00 Ba

39 06.068 Bùi Nhật Lan 22/09/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11B5 THPT Hùng An Tốt Tốt 8,80 13,00 Ba

40 06.123 Nguyễn Mai Phương 02/05/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B6 THPT Lê Hồng Phong Tốt Khá 9,10 12,50 Ba

41 06.014 Nguyễn Linh Chi 22/05/2008 Hà Giang Tày Nữ 11A4 THPT Quang Bình Khá Khá 9,00 12,50 Ba

42 06.087 Ban Mai 10/07/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B5 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 8,90 12,50 Ba

43 06.158 Vũ Thùy Trang 28/04/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12A6 THPT Quản Bạ Tốt Tốt 8,90 12,50 Ba

44 06.049 Trần Thu Hiền 18/11/2008 Tuyên Quang Kinh Nữ 11A1 THPT Quang Bình Khá Tốt 8,90 12,50 Ba

45 06.092 Ma Phương My 22/12/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B6 THPT Đồng Yên Tốt Khá 8,90 12,50 Ba

46 06.118 Mua Thị Pà 23/04/2007 Hà Giang HMông Nữ 12A5 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Tốt 8,70 12,50 Ba

47 06.018 Trần Hoàng Gia Chinh 05/01/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10A5 THPT Đồng Yên Tốt Khá 8,70 12,50 Ba

48 06.135 Thàng Thị Thảo 30/01/2007 Hà Giang Nùng Nữ 12A2 THPT Xín Mần Tốt Khá 8,50 12,50 Ba

49 06.107 Thào Thị Lan Nhi 09/01/2008 Hà Giang HMông Nữ 11A2 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Khá 8,10 12,50 Ba

50 06.096 Nguyễn Đình Nam 25/06/2008 Hà Giang Tày Nam 11B2 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 9,40 12,00 Ba

51 06.136 Trần Thị Diệu Thảo 12/08/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11B1 THPT Xuân Giang Tốt Tốt 9,30 12,00 Ba

52 06.063 Nguyễn Thanh Huyền 26/11/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12C8 THPT Vị Xuyên Tốt Tốt 9,20 12,00 Ba

53 06.007 Ngô Ngọc Ánh 18/08/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12A2 THPT Ngọc Hà Tốt Tốt 9,10 12,00 Ba
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54 06.065 Hoàng Vân Khánh 03/04/2009 Hà Giang Tày Nữ 10A1 THPT Xuân Giang Tốt Tốt 8,90 12,00 Ba

55 06.048 Nguyễn  Vi Minh Hiền 29/03/2007 Hà Giang Tày Nữ 12A2 THPT Ngọc Hà Tốt Tốt 8,90 12,00 Ba

56 06.122 Phạm Hà Phương 31/08/2007 Hà Giang Tày Nữ 12C10 THPT Lê Hồng Phong Tốt Khá 8,70 12,00 Ba

57 06.037 Nguyễn Thanh Giang 22/05/2007 Hà Giang Tày Nữ 12C3 THPT Hoàng Su Phì Tốt Tốt 8,60 12,00 Ba

58 06.050 Giàng Thị Hiệp 01/11/2008 Hà Giang Mông Nữ 11B PTDTNT THCS&THPT Bắc Mê Tốt Tốt 8,60 12,00 Ba

59 06.038 Ngô Quỳnh Giang 05/02/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11B5 THPT Việt Vinh Tốt Khá 8,50 12,00 Ba

60 06.086 Triệu Thị Mai 17/01/2007 Hà Giang Dao Nữ 12A4 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Khá 8,50 12,00 Ba

61 06.129 Triệu Thu Thành 23/03/2007 Hà Giang Dao Nữ 12B PTDTNT THCS&THPT huyện Vị Xuyên Tốt Khá 8,50 12,00 Ba

62 06.026 Hoàng Ngọc Diệp 23/06/2007 Tuyên Quang Tày Nữ 12C4 THPT Vị Xuyên Tốt Tốt 8,40 12,00 Ba

63 06.008 Trương Ngọc Ánh 30/11/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12a7 THPT Xín Mần Khá Khá 8,40 12,00 Ba

64 06.083 Phàn Thị Luyến 23/07/2007 Hà Giang Dao Nữ 12A PTDTNT THCS&THPT Bắc Mê Tốt Tốt 8,40 12,00 Ba

65 06.043 Tạ Hoàng Hải 09/05/2008 Hà Giang Kinh Nam 11B1 THPT Vị Xuyên Tốt Khá 8,30 12,00 Khuyến khích

66 06.178 Thèn Thị Yến 01/01/2009 Hà Giang Nùng Nữ 10B PTDTNT THCS&THPT huyện Xín Mần Tốt Khá 8,30 12,00 Khuyến khích

67 06.168 Sùng Đức Văn 14/10/2008 Hà Giang HMông Nam 11A5 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Khá 8,10 12,00 Khuyến khích

68 06.169 Hoàng Thị Thư Viện 25/03/2007 Hà Giang Dao Nữ 12B Trường PTDT nội trú THCS&THPT huyện Quang Bình Tốt Khá 8,10 12,00 Khuyến khích

69 06.181 Sin Thị Yển 18/05/2007 Hà Giang Nùng Nữ 12B PTDTNT THCS&THPT Hoàng Su Phì Tốt Khá 7,30 12,00 Khuyến khích

70 06.062 Bùi Khánh Huyền 06/03/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10A10 THPT Lê Hồng Phong Tốt Khá 8,80 11,75 Khuyến khích

71 06.145 Hoàng Phương Thuỳ 01/10/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11A2 THPT Ngọc Hà Tốt Khá 8,60 11,75 Khuyến khích

72 06.053 Nguyễn Trần Quỳnh Hoa 10/09/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11B2 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 8,50 11,75 Khuyến khích

73 06.100 Tẩn Thị Kim Ngân 18/04/2009 Hà Giang Dao Nữ 10A1 THPT Quản Bạ Tốt Khá 8,50 11,75 Khuyến khích

74 06.042 Nguyễn Ngọc Hà 04/10/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10A1 THPT Việt Lâm Tốt Tốt 9,20 11,50 Khuyến khích

75 06.051 Bàn Đặng Trung Hiếu 29/05/2008 Hà Giang Dao Nam 11A1 PTDTNT THCS&THPT Bắc Quang Tốt Tốt 9,20 11,50 Khuyến khích

76 06.152 Dương Bảo Trâm 06/11/2008 Hà Nội Kinh Nữ 11B3 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 9,00 11,50 Khuyến khích

77 06.012 Vũ Thị Châm 20/10/2008 Hà Giang Mông Nữ 11B PTDTNT THCS&THPT huyện Đồng Văn Tốt Khá 8,90 11,50 Khuyến khích

78 06.134 Dương Hiền Diệu Thảo 24/03/2007 Bắc Giang Tày Nữ 12C1 THPT Vị Xuyên Tốt Khá 8,80 11,50 Khuyến khích

79 06.015 Nguyễn Quỳnh Chi 25/09/2007 Hà Giang Tày Nữ 12C4 THPT Việt Lâm Tốt Khá 8,70 11,50 Khuyến khích

80 06.078 Cao Huyền Linh 13/10/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B4 THPT Lê Hồng Phong Tốt Khá 8,60 11,50 Khuyến khích

81 06.121 Phạm Thanh Phương 20/07/2007 Vĩnh Phúc Kinh Nữ 12C5 THPT Đồng Yên Tốt Tốt 8,60 11,50 Khuyến khích

82 06.057 Hoàng Minh Hương 14/03/2007 Hà Giang Dao Nữ 12A Trường PTDT nội trú THCS&THPT huyện Quang Bình Tốt Khá 8,40 11,50 Khuyến khích

83 06.131 Bàn Phương Thảo 28/11/2007 Hà Giang Dao Nữ 12A1 THCS&THPT Phương Tiến Tốt Khá 8,40 11,50 Khuyến khích

84 06.104 Bàn Thu Nguyệt 16/10/2007 Hà Giang Dao Nữ 12A1 PTDTNT THCS&THPT Bắc Quang Tốt Khá 8,30 11,50 Khuyến khích

85 06.045 Nguyễn Thu Hằng 04/10/2007 Hà Giang Dao Nữ 12C7 THPT Vị Xuyên Tốt Tốt 7,90 11,50 Khuyến khích

86 06.077 Dương Diệu Linh 08/12/2009 Hải Phòng La Chí Nữ 10A4 THPT Hoàng Su Phì Khá Khá 7,40 11,50 Khuyến khích

87 06.059 Hoàng Thị Thu Hương 01/01/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B1 THPT Xuân Giang Tốt Tốt 9,50 11,00 Khuyến khích

88 06.031 Phạm Thùy Dung 22/01/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12A1 THPT Quang Bình Tốt Tốt 9,40 11,00 Khuyến khích

89 06.111 Nguyễn Thị Yến Nhi 30/07/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12C2 THPT Xuân Giang Tốt Tốt 9,20 11,00 Khuyến khích

90 06.140 Triệu Quỳnh Anh Thư 14/02/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B1 THPT Đồng Yên Tốt Tốt 9,20 11,00 Khuyến khích

91 06.165 Trương Thị Hoàng Vân 03/01/2009 Hà Giang Tày Nữ 10A THCS&THPT Tùng Bá Tốt Tốt 9,10 11,00 Khuyến khích

92 06.058 Lý Linh Hương 30/03/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12A1 THPT Quang Bình Tốt Tốt 9,00 11,00 Khuyến khích

93 06.112 Hoàng Thị Hồng Nhung 13/04/2009 Hà Giang Tày Nữ 10A THCS&THPT Nà Chì Tốt Tốt 9,00 11,00 Khuyến khích

94 06.005 Đặng Thùy Anh 11/03/2007 Hà Giang Dao Nữ 12C1 THPT Vị Xuyên Tốt Khá 8,90 11,00 Khuyến khích
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95 06.052 Mai Trọng Hiệu 08/11/2008 Hà Giang Tày Nam 11A1 PTDTNT THCS&THPT Bắc Quang Tốt Tốt 8,90 11,00 Khuyến khích

96 06.081 Nguyễn Thị Thùy Linh 02/01/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11A THPT Quyết Tiến Tốt Tốt 8,90 11,00 Khuyến khích

97 06.116 Nông Thị Nhật Ninh 15/10/2009 Hà Giang Tày Nữ 10A1 THPT Xuân Giang Tốt Tốt 8,80 11,00 Khuyến khích

98 06.142 Hoàng Thị Thực 29/06/2007 Hà Giang Tày Nữ 12B Trường PTDT nội trú THCS&THPT huyện Quang Bình Tốt Khá 8,80 11,00 Khuyến khích

99 06.046 Lù Thị Hạnh 06/01/2007 Hà Giang Nùng Nữ 12B PTDTNT THCS&THPT huyện Xín Mần Tốt Tốt 8,80 11,00 Khuyến khích

100 06.041 Nguyễn Thu Hà 28/05/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11A1 THPT Quang Bình Khá Tốt 8,70 11,00 Khuyến khích

101 06.034 Hoàng Thị Duyên 05/10/2008 Hà Giang Dao Nữ 11B4 THPT Lê Hồng Phong Khá Khá 8,70 11,00 Khuyến khích

102 06.177 Liều Hải Yến 23/07/2007 Hà Giang Pà Thẻn Nữ 12A1 PTDTNT THCS&THPT Bắc Quang Tốt Khá 8,60 11,00 Khuyến khích

103 06.004 Nguyễn Lan Anh 01/01/2008 Thái Nguyên Kinh Nữ 11B6 THPT Lê Hồng Phong Tốt Khá 8,60 11,00 Khuyến khích

104 06.137 Lù Thị Thiện 25/04/2008 Hà Giang Mông Nữ 11A PTDTNT THCS&THPT  Quản Bạ Tốt Tốt 8,50 11,00 Khuyến khích

105 06.099 Hạng Thị Kim Ngân 16/07/2007 Hà Giang Mông Nữ 12A PTDTNT THCS&THPT  Quản Bạ Tốt Khá 8,40 11,00 Khuyến khích

106 06.071 Vương Thị Hà Linh 02/08/2008 Hà Giang Tày Nữ 11A Trường PTDT nội trú THCS&THPT huyện Quang Bình Tốt Khá 8,30 11,00 Khuyến khích

107 06.095 Vừ Thị Mỷ 18/07/2007 Hà Giang HMông Nữ 12A4 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Tốt 8,30 11,00 Khuyến khích

108 06.153 Nguyễn Ngọc Trang 23/03/2008 Hà Giang Tày Nữ 11A THCS&THPT Liên Hiệp Tốt Khá 8,30 11,00 Khuyến khích

VII. MÔN: LỊCH SỬ

1 07.004 Nguyễn Kiều Anh 24/04/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12 Sử THPT Chuyên Tốt Tốt 9,90 18,00 Nhất

2 07.108 An Thu Phương 23/01/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11 Sử THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 17,75 Nhất

3 07.010 Trần Gia Bảo 22/07/2008 Hà Giang Kinh Nam 11 Anh 1 THPT Chuyên Tốt Tốt 9,90 17,50 Nhất

4 07.073 Phạm Hoàng Linh 07/03/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11 Sử THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 17,50 Nhất

5 07.005 Phạm Lan Anh 12/05/2008 Hà Nội Kinh Nữ 11 Sử THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 15,50 Nhì

6 07.075 Trần Khánh Linh 02/11/2009 Hà Nội Kinh Nữ 10 Anh 2 THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 15,50 Nhì

7 07.030 Nguyễn Thùy Dương 31/05/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11 Sử THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 15,00 Nhì

8 07.063 Lâm Khánh Kỳ 11/03/2008 Hà Giang Kinh Nam 11 Sử THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 14,75 Nhì

9 07.016 Nguyễn Quỳnh Chi 01/01/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Sử THPT Chuyên Tốt Tốt 9,70 14,75 Nhì

10 07.002 Lại Huyền Anh 23/05/2008 Thái Bình Tày Nữ 11 Sử THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 14,50 Nhì

11 07.100 Phạm Hồng Ngọc 16/06/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 9,70 14,25 Nhì

12 07.144 Vũ Khánh Tùng 29/11/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Sử THPT Chuyên Tốt Tốt 9,70 14,00 Nhì

13 07.029 Sùng Sào Đức 14/04/2008 Hà Giang Mông Nam 11A5 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Khá 9,10 14,00 Nhì

14 07.138 Hoàng Thị Thu Trang 16/10/2007 Hà Giang Tày Nữ 12C1 THPT Vị Xuyên Tốt Tốt 8,80 14,00 Nhì

15 07.074 Trần Hà Linh 01/08/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11 Sử THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 13,50 Nhì

16 07.082 Sùng Thị Ly 08/12/2007 Hà Giang Mông Nữ 12A5 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Tốt 9,20 13,50 Nhì

17 07.099 Nguyễn Minh Ngọc 01/09/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Sử THPT Chuyên Tốt Tốt 9,70 12,50 Nhì

18 07.003 Mai Hà Anh 13/01/2010 Hà Giang Kinh Nữ 10 Sử THPT Chuyên Tốt Tốt 9,60 12,50 Nhì

19 07.001 Nguyễn Ngọc Bảo An 09/12/2009 Hà Giang Tày Nữ 10 Sử THPT Chuyên Tốt Tốt 9,70 12,25 Nhì

20 07.136 Nguyễn Thu Trang 19/01/2009 Hà Giang Tày Nữ 10 Sử THPT Chuyên Tốt Tốt 9,60 12,25 Nhì

21 07.121 Vàng Mí Thắng 18/05/2007 Hà Giang Mông Nam 12B PTDTNT THCS&THPT Yên Minh Tốt Khá 9,00 12,25 Nhì

22 07.139 Min Thị Tranh 20/12/2008 Hà Giang Cờ Lao Nữ 11A4 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Khá 8,60 12,25 Nhì

23 07.106 Xin Thị Như 25/11/2007 Hà Giang Nùng Nữ 12A5 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Tốt 9,00 12,00 Nhì

24 07.088 Phạm Minh Thanh Mai 20/08/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12C4 THPT Việt Lâm Tốt Khá 8,90 12,00 Nhì

25 07.033 Lý Thu Giang 17/06/2007 Hà Giang Dao Nữ 12B PTDTNT THCS&THPT Yên Minh Tốt Tốt 8,60 12,00 Nhì

26 07.044 Triệu Thị Hoa 01/07/2008 Hà Giang Dao Nữ 11A5 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Khá 8,70 11,50 Ba
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27 07.017 Nguyễn Khánh Chi 21/01/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B4 THPT Lê Hồng Phong Tốt Khá 9,10 11,25 Ba

28 07.061 Phạm Tuấn Kiên 28/05/2007 Hà Giang Kinh Nam 12C5 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 9,10 11,00 Ba

29 07.151 Vàng Thị Viên 16/11/2008 Hà Giang Nùng Nữ 11A5 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Khá 8,50 11,00 Ba

30 07.007 Trần Thị Ngọc Anh 01/01/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12A6 THPT Xín Mần Tốt Tốt 8,30 11,00 Ba

31 07.115 Vừ Mí Sáu 01/01/2008 Hà Giang Mông Nam 11A PTDTNT THCS&THPT Yên Minh Tốt Khá 8,10 11,00 Ba

32 07.156 Tẩn Thị Yên 12/11/2007 Hà Giang Dao Nữ 12C10 THPT Lê Hồng Phong Tốt Tốt 9,60 10,75 Ba

33 07.011 Hoàng Thị Ngọc Bích 27/11/2007 Hà Giang Tày Nữ 12A1 THPT Quang Bình Tốt Tốt 9,10 10,75 Ba

34 07.080 Phùng Trung Luật 02/12/2007 Hà Giang Tày Nam 12C5 THPT Việt Vinh Tốt Khá 9,20 10,50 Ba

35 07.130 Lù Thị Phương Thuý 19/01/2007 Hà Giang Nùng Nữ 12A5 THPT Xín Mần Tốt Khá 8,10 10,50 Ba

36 07.125 Hoàng Thu Thảo 06/10/2007 Hà Giang Tày Nữ 12A4 THPT Quang Bình Khá Tốt 9,00 10,25 Ba

37 07.126 Trần Bùi Thu Thảo 29/11/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12C4 THPT Vị Xuyên Tốt Tốt 8,90 10,25 Ba

38 07.141 Vũ Xuân Trường 02/12/2008 Hà Giang Kinh Nam 11B2 THPT Vị Xuyên Tốt Khá 8,90 10,25 Ba

39 07.093 Hoàng Thị Thanh Mỹ 23/02/2009 Hà Giang Hoa Nữ 10 Sử THPT Chuyên Tốt Tốt 9,70 10,00 Ba

40 07.105 Vũ Yến Nhi 22/08/2007 Nam Định Kinh Nữ 12C6 THPT Lê Hồng Phong Tốt Tốt 9,30 9,75 Ba

41 07.116 Triệu Mùi Sếnh 09/11/2007 Hà Giang Dao Nữ 12A1 PTDTNT THCS&THPT Bắc Quang Tốt Tốt 8,90 9,75 Ba

42 07.147 Lưu Tố Uyên 25/08/2008 TP. Hồ Chí Minh Kinh Nữ 11B4 THPT Yên Minh Tốt Khá 8,50 9,75 Ba

43 07.077 Nguyễn Diệu Linh 08/04/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12C5 THPT Xuân Giang Tốt Tốt 9,60 9,50 Ba

44 07.131 Hoàng Thị Thuỳ 26/03/2007 Hà Giang Ngạn Nữ 12A3 THPT Ngọc Hà Tốt Tốt 8,90 9,50 Ba

45 07.114 Tráng Thị Sân 28/02/2007 Hà Giang Nùng Nữ 12B PTDTNT THCS&THPT Hoàng Su Phì Tốt Khá 8,30 9,50 Ba

46 07.146 Đỗ Ánh Tuyết 13/08/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12A4 THPT Yên Minh Tốt Tốt 8,70 9,25 Ba

47 07.039 Triệu Hồng Hạnh 29/10/2007 Hà Giang Dao Nữ 12B PTDTNT THCS&THPT Hoàng Su Phì Tốt Khá 8,30 9,25 Ba

48 07.006 Vương Thị Lan Anh 24/05/2007 Hà Giang Nùng Nữ 12A7 THPT Xín Mần Tốt Khá 8,10 9,25 Ba

49 07.113 Lầu Minh Quý 13/09/2007 Hà Giang Mông Nam 12C3 THPT Đồng Văn Tốt Khá 8,00 9,00 Ba

50 07.012 Vàng Xuân Bình 13/02/2007 Hà Giang Mông Nam 12B PTDTNT THCS&THPT H. Quang Bình Khá Khá 7,70 9,00 Ba

51 07.045 Phạm Tú Hoa 11/02/2009 Tuyên Quang Kinh Nữ 10A3 THPT Việt Vinh Tốt Khá 7,70 9,00 Ba

52 07.013 Nguyễn Vi Cầm 08/08/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B5 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 9,20 8,75 Ba

53 07.014 Lù Văn Cảnh 24/07/2007 Hà Giang Nùng Nam 12A5 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Khá 8,60 8,75 Ba

54 07.154 Vàng Mí Xá 27/02/2007 Hà Giang Mông Nam 12a1 PTDTNT THCS&THPT huyện Mèo Vạc Tốt Khá 8,30 8,75 Ba

55 07.094 Nguyễn Giang Nam 18/05/2007 Hà Giang Kinh Nam 12C1 THPT Bắc Mê Khá Tốt 8,00 8,75 Ba

56 07.083 Hoàng Khánh Ly 03/12/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12C9 THPT Lê Hồng Phong Tốt Tốt 9,60 8,50 Khuyến khích

57 07.038 Hoàng Hải Hăng 06/11/2008 Tuyên Quang Kinh Nữ 11B2 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 9,30 8,50 Khuyến khích

58 07.024 Đỗ Tiến Đạt 20/11/2007 Hà Giang Kinh Nam 12C3 THPT Ngọc Hà Khá Khá 8,90 8,50 Khuyến khích

59 07.018 Vũ Thùy Chi 10/05/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10A1 THPT Hùng An Tốt Khá 8,70 8,50 Khuyến khích

60 07.070 Thào Thị Thùy Linh 15/03/2007 Hà Giang Mông Nữ 12A3 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Khá 8,60 8,50 Khuyến khích

61 07.040 Hồ Thị Hiền 27/10/2007 Hà Giang Dao Nữ 12C THPT Quyết Tiến Tốt Khá 8,30 8,50 Khuyến khích

62 07.109 Long Phùng Linh Phương 07/02/2008 Tuyên Quang Tày Nữ 11B10 THPT Lê Hồng Phong Tốt Giỏi 9,50 8,25 Khuyến khích

63 07.050 Hoàng Thị Hồng 28/05/2007 Hà Giang Tày Nữ 12C2 THPT Bắc Mê Tốt Tốt 8,80 8,25 Khuyến khích

64 07.058 Hầu Thị Kía 18/02/2008 Hà Giang Mông Nữ 12C3 THPT Đồng Văn Tốt Khá 8,70 8,25 Khuyến khích

65 07.019 Nguyễn Mai Chi 03/10/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B8 THPT Vị Xuyên Tốt Khá 8,50 8,25 Khuyến khích

66 07.028 Ma Trung Duẩn 23/08/2007 Hà Giang Tày Nam 12C3 THPT Kim Ngọc Tốt Tốt 8,30 8,25 Khuyến khích

67 07.112 Phượng Trường Quang 20/02/2007 Hà Giang Dao Nam 12B PTDTNT THCS&THPT H. Quang Bình Khá Khá 8,10 8,25 Khuyến khích
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68 07.022 Hầu Mí Chứ 03/03/2007 Hà Giang Mông Nam 12B PTDTNT THCS&THPT huyện Đồng Văn Tốt Khá 7,90 8,25 Khuyến khích

69 07.048 Tráng Việt Hoàng 14/03/2007 Hà Giang Pu Péo Nam 12A PTDTNT THCS&THPT huyện Đồng Văn Tốt Tốt 9,00 8,00 Khuyến khích

70 07.135 Đặng Huyền Trang 03/01/2007 Hà Giang Dao Nữ 12B PTDTNT THCS&THPT Hoàng Su Phì Tốt Khá 8,90 8,00 Khuyến khích

71 07.051 Vương Ngọc Huấn 19/11/2007 Hà Giang Tày Nam 12B PTDTNT THCS&THPT huyện Vị Xuyên Tốt Khá 8,80 8,00 Khuyến khích

72 07.124 Nông Thị Thảo 14/10/2007 Hà Giang Tày Nữ 12A2 THPT Ngọc Hà Tốt Tốt 8,90 7,75 Khuyến khích

73 07.031 Bùi Nhật Dương 19/03/2009 Phú Thọ Kinh Nam 10A5 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 8,40 7,75 Khuyến khích

74 07.085 Vừ Thị Mai 04/10/2007 Hà Giang Mông Nữ 12B PTDTNT THCS&THPT huyện Đồng Văn Tốt Khá 8,20 7,75 Khuyến khích

75 07.145 Mùng Thị Ánh Tuyết 11/10/2007 Hà Giang Nùng Nữ 12A5 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Khá 8,60 7,50 Khuyến khích

76 07.096 Nguyễn Hằng Nga 10/12/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B4 THPT Yên Minh Tốt Tốt 8,40 7,50 Khuyến khích

77 07.103 Hoàng Ánh Nguyệt 30/11/2007 Hà Giang Tày Nữ 12C6 THPT Bắc Mê Tốt Tốt 8,40 7,50 Khuyến khích

78 07.032 Phượng Mùi Ghến 10/06/2007 Hà Giang Dao Nữ 12A1 PTDTNT THCS&THPT Bắc Quang Tốt Khá 7,90 7,50 Khuyến khích

79 07.117 Phàn Mùi Sinh 19/09/2007 Hà Giang Dao Nữ 12A1 PTDTNT THCS&THPT Bắc Quang Tốt Khá 8,60 7,25 Khuyến khích

80 07.081 Bàn Kim Luyến 18/04/2008 Hà Giang Dao Nữ 11B PTDTNT THCS&THPT H. Quang Bình Tốt Khá 8,40 7,25 Khuyến khích

81 07.046 Lù Thị Hoá 29/11/2008 Hà Giang Nùng Nữ 11A2 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Khá 8,10 7,25 Khuyến khích

82 07.036 Hoàng Thị Hà 28/03/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B5 THPT Hoàng Su Phì Tốt Khá 7,80 7,25 Khuyến khích

83 07.023 Giàng Hồng Chuyên 07/07/2007 Hà Giang Mông Nữ 12A PTDTNT THCS&THPT Hoàng Su Phì Tốt Khá 7,70 7,25 Khuyến khích

84 07.086 Vũ Trần Ngọc Mai 07/02/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12C7 THPT Lê Hồng Phong Tốt Xuất sắc 9,60 7,00 Khuyến khích

85 07.098 Thèn Văn Nghiên 24/05/2007 Hà Giang Nùng Nam 12A3 THCS&THPT Xín Mần Khá Khá 7,70 7,00 Khuyến khích

86 07.076 Ấu Nguyễn Hà Linh 07/07/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B1 THPT Xuân Giang Tốt Tốt 9,00 6,75 Khuyến khích

87 07.068 Giàng Mí Lềnh 15/05/2007 Hà Giang Mông Nam 12B PTDTNT THCS&THPT Yên Minh Tốt Tốt 8,40 6,75 Khuyến khích

88 07.127 Hoàng Thị Thanh Thảo 27/02/2007 Hà Giang Tày Nữ 12C2 THPT Xuân Giang Tốt Tốt 9,40 6,50 Khuyến khích

89 07.095 Bùi Nhật Nam 24/12/2008 Hà Giang Tày Nam 11B4 THPT Hùng An Tốt Tốt 8,60 6,50 Khuyến khích

90 07.102 Phạm Hoàng Trung Nguyên 03/05/2007 Hà Giang Giáy Nam 12A1 THPT Ngọc Hà Tốt Tốt 8,50 6,50 Khuyến khích

91 07.143 Mương Bích Tuệ 20/08/2007 Hà Giang Tày Nữ 12A THCS&THPT Tùng Bá Tốt Khá 8,40 6,50 Khuyến khích

92 07.119 Vàng Thị Soan 29/04/2007 Hà Giang Nùng Nữ 12A PTDTNT THCS&THPT huyện Xín Mần Tốt Khá 8,10 6,50 Khuyến khích

93 07.101 Nông Bảo Ngọc 10/07/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B1 THPT Lê Hồng Phong Tốt Khá 7,70 6,50 Khuyến khích

VIII.MÔN: ĐỊA LÍ

1 08.012 Đinh Thị Chuyên 20/03/2007 Hà Giang Nùng Nữ 12B PTDTNT THCS&THPT Yên Minh Tốt Tốt 9,20 16,75 Nhất

2 08.002 Nguyễn Hồng Ánh 16/10/2008 Tuyên Quang Kinh Nữ 11 Địa THPT Chuyên Tốt Tốt 9,70 16,50 Nhất

3 08.119 Vũ Trịnh Hải Yến 18/03/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Địa THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 16,00 Nhất

4 08.054 Phạm Bích Liên 28/02/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12A4 THPT Yên Minh Tốt Tốt 9,10 16,00 Nhì

5 08.095 Nguyễn Phương Thảo 21/04/2007 Nam Định Kinh Nữ 12 Địa THPT Chuyên Tốt Tốt 10,00 15,75 Nhì

6 08.092 Hoàng Văn Thái 20/07/2007 Tuyên Quang Kinh Nam 12C7 THPT Hùng An Tốt Tốt 9,80 15,00 Nhì

7 08.048 Trương Dương Khánh 04/08/2008 Tuyên Quang Kinh Nam 11 Địa THPT Chuyên Tốt Tốt 9,70 14,75 Nhì

8 08.008 Nông Bảo Châu 17/09/2009 Hà Giang Tày Nữ 10 Địa THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 14,50 Nhì

9 08.070 Phạm Phương Nga 21/06/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11 Địa THPT Chuyên Tốt Tốt 9,70 13,75 Nhì

10 08.104 Đào Thu Thủy 10/12/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12 Địa THPT Chuyên Tốt Tốt 9,90 13,25 Nhì

11 08.015 Nguyễn Thục Đan 07/10/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Địa THPT Chuyên Tốt Tốt 9,60 13,25 Nhì

12 08.082 Vũ Thuý Quỳnh 09/09/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Địa THPT Chuyên Tốt Tốt 9,60 13,25 Nhì

13 08.080 Vương Xuân Quyền 09/10/2008 Hà Giang Nùng Nam 11B5 THPT Hoàng Su Phì Tốt Khá 8,50 13,25 Nhì

14 08.087 Nguyễn Thái Sơn 11/07/2007 Hà Giang Tày Nam 12 Địa THPT Chuyên Tốt Tốt 10,00 13,00 Nhì
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15 08.024 Nguyễn Thuỳ Dương 21/09/2009 Hà Giang Giáy Nữ 10 Địa THPT Chuyên Tốt Tốt 9,60 13,00 Nhì

16 08.075 Nông Đàm Thảo Nguyên 21/07/2009 Hà Giang Tày Nữ 10 Địa THPT Chuyên Tốt Tốt 9,40 12,50 Nhì

17 08.067 Nguyễn Cẩm Ly 06/03/2007 Hà Giang Nùng Nữ 12 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 9,90 12,25 Nhì

18 08.074 Mai Hà Ngân 15/11/2007 Hà Giang Tày Nữ 12C5 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 9,30 12,25 Nhì

19 08.099 Thào Thị Anh Thư 12/12/2008 Hà Giang Mông Nữ 11A5 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Khá 9,10 12,25 Nhì

20 08.045 Lê Thị Lan Hương 12/09/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11B4 THPT Yên Minh Tốt Tốt 8,10 12,25 Nhì

21 08.014 Triệu Mùi Cói 28/12/2007 Hoàng Su Phì Dao Nữ 12C THCS&THPT Thông Nguyên Tốt Tốt 9,20 12,00 Ba

22 08.006 Vàng Mí Chá 20/10/2007 Hà Giang Mông Nam 12 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mèo Vạc Khá Tốt 9,10 12,00 Ba

23 08.037 Ngô Thảo Hiền 17/10/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Địa THPT Chuyên Tốt Tốt 9,50 11,25 Ba

24 08.042 Nguyễn Minh Hồng 18/12/2009 Hà Giang Tày Nữ 10A4 THPT Hoàng Su Phì Tốt Khá 9,40 11,25 Ba

25 08.001 Đỗ Thị Lan Anh 17/04/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12A4 THPT Yên Minh Tốt Tốt 8,60 11,00 Ba

26 08.084 Cẩm Thị Hương Quỳnh 22/10/2009 Hà Giang Hoa Nữ 10A2 THPT Ngọc Hà Tốt Khá 8,20 11,00 Ba

27 08.026 Hoàng Ngọc Duy 13/01/2008 Hà Giang Tày Nữ 11A PTDTNT THCS&THPT H. Quang Bình Tốt Khá 9,40 10,75 Ba

28 08.072 Thèn Thị Ngân 27/02/2008 Hà Giang Nùng Nữ 11A5 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Khá 9,10 10,75 Ba

29 08.102 Nguyễn Thị Thủy 20/07/2008 Hà Giang Tày Nữ 11A Trường THCS&THPT Linh Hồ Tốt Tốt 8,80 10,75 Ba

30 08.009 Hoàng Thị Yến Chi 21/07/2009 Hà Giang Giấy Nữ 10A4 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Tốt 8,70 10,75 Ba

31 08.038 Hoàng Thị Hoa 09/01/2007 Hà Giang Dao Nữ 12A PTDTNT THCS&THPT Bắc Mê Tốt Tốt 8,60 10,75 Ba

32 08.039 Nguyễn Thanh Hoài 20/11/2007 Hà Giang Tày Nữ 12C8 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 8,50 10,75 Ba

33 08.029 Thào Thị Hà 16/04/2008 Hà Giang Mông Nữ 11A PTDTNT THCS&THPT H. Quang Bình Tốt Tốt 9,50 10,50 Ba

34 08.047 Lý Thị Thanh Hường 26/02/2007 Hà Giang Nùng Nữ 12A6 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Tốt 9,30 10,50 Ba

35 08.046 Chù Thị Hướng 10/11/2007 Hà Giang Dao Nữ 12C THPT Quyết Tiến Tốt Khá 8,80 10,50 Ba

36 08.114 Hoàng Thị Ánh Tuyết 27/05/2008 Hà Giang Nùng Nữ 11A Trường THCS&THPT Linh Hồ Tốt Tốt 8,80 10,50 Ba

37 08.078 Phàn Mẩy Quái 05/03/2008 Hà Giang Dao Nữ 11A3 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Khá 9,20 10,25 Ba

38 08.062 Trần Khánh Linh 06/11/2009 Hà Giang Tày Nữ 10A1 THPT Hùng An Tốt Tốt 9,00 10,25 Ba

39 08.011 Lầu Thị Chứ 28/08/2007 Hà Giang Mông Nữ 12A6 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Khá 8,90 10,25 Ba

40 08.071 Tháng Thị Kim Ngân 11/09/2007 Hà Giang Giấy Nữ 12B PTDTNT THCS&THPT Yên Minh Tốt Tốt 8,70 10,25 Ba

41 08.027 Phạm Văn Duy 11/07/2007 Hà Giang Kinh Nam 12A6 THPT Yên Minh Tốt Tốt 8,10 10,25 Ba

42 08.025 Vũ Ngọc Dương 04/12/2007 Yên Bái Kinh Nam 12C2 THPT Đồng Yên Tốt Tốt 9,40 10,00 Ba

43 08.077 Nguyễn Duy Ninh 15/12/2007 Hà Giang Kinh Nam 12A5 THPT Xín Mần Tốt Tốt 9,30 10,00 Khuyến khích

44 08.101 Phan Thị Thanh Thuý 25/08/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12A5 THPT Xín Mần Tốt Tốt 8,70 9,75 Khuyến khích

45 08.106 Trịnh Thuỳ Trang 27/02/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11C1 THPT Ngọc Hà Tốt Tốt 8,60 9,75 Khuyến khích

46 08.117 Lầu Thị Vừ 28/03/2008 Hà Giang Mông Nữ 11A4 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Khá 8,10 9,75 Khuyến khích

47 08.115 Pa Thị Thuý Vân 23/11/2009 Hà Giang Tày Nữ 10A4 PTDT Nội trú THPT tỉnh Tốt Khá 7,60 9,75 Khuyến khích

48 08.043 Mã Thị Huệ 18/04/2007 Hà Giang Tày Nữ 12A PTDTNT THCS&THPT Bắc Mê Tốt Khá 8,00 9,50 Khuyến khích

49 08.040 Bàn Thị Hoan 11/07/2008 Hà Giang Dao Nữ 11A PTDTNT THCS&THPT H. Quang Bình Tốt Khá 9,30 9,25 Khuyến khích

50 08.112 Mai Tuấn Tú 16/05/2007 Hà Giang Tày Nam 12B THCS&THPT Liên Hiệp Tốt Giỏi 8,90 9,25 Khuyến khích

51 08.068 Viên Đức Lý 05/09/2008 Hà Giang Tày Nam 11A7 THPT Quản Bạ Tốt Tốt 8,60 9,25 Khuyến khích

52 08.010 Sùng Mí Chía 13/04/2008 Hà Giang Mông Nam 11B5 THPT Đồng Văn Tốt Khá 8,00 9,25 Khuyến khích

53 08.091 Vàng Sảo Thái 12/03/2006 Hà Giang Mông Nam 12B PTDTNT THCS&THPT H. Quang Bình Tốt Khá 9,50 9,00 Khuyến khích

54 08.093 Lý Ngọc Thân 05/10/2007 Hà Giang Dao Nam 12B PTDTNT THCS&THPT H. Quang Bình Khá Khá 9,10 9,00 Khuyến khích

55 08.017 Vương Ngọc Diễm 13/11/2007 Hà Giang La Chí Nữ 12A5 THPT Xín Mần Tốt Tốt 8,40 9,00 Khuyến khích
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56 08.120 Trương Thị Yến 09/06/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11B9 THPT Lê Hồng Phong Tốt Tốt 8,20 9,00 Khuyến khích

57 08.058 Đỗ Nhật Linh 19/07/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12C6 THPT Đồng Yên Tốt Tốt 9,60 8,75 Khuyến khích

58 08.107 Don Thùy Trang 16/11/2007 Hà Giang Nùng Nữ 12A1 THPT Quản Bạ Tốt Tốt 8,50 8,75 Khuyến khích

59 08.085 Hầu Thị Sê 08/10/2008 Hà Giang Mông Nữ 11B4 THPT Yên Minh Tốt Khá 8,10 8,75 Khuyến khích

60 08.044 Phan Minh Hương 30/09/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Địa THPT Chuyên Tốt Tốt 9,40 8,50 Khuyến khích

61 08.100 Lý Thị Thương 21/01/2008 Hà Giang La chí Nữ 11A PTDTNT THCS&THPT H. Quang Bình Tốt Tốt 9,40 8,50 Khuyến khích

62 08.064 Hoàng Thị Lụa 06/09/2007 Hà Giang Tày Nữ 12C1 THPT Ngọc Hà Tốt Tốt 8,40 8,50 Khuyến khích

63 08.018 Lý Doanh Độ 16/03/2008 Hà Giang Giáy Nam 11A2 PTDTNT THCS&THPT huyện Mèo Vạc Tốt Khá 7,20 8,50 Khuyến khích

64 08.031 Hoàng Trung Hải 13/04/2009 Hà Giang Tày Nam 10A1 THPT Hùng An Tốt Tốt 8,70 8,25 Khuyến khích

65 08.097 Mai Thị Liên Thiệp 21/03/2008 Hà Giang Tày Nữ 11A THCS&THPT Liên Hiệp Tốt Khá 8,20 8,25 Khuyến khích

66 08.098 Cáo Thị Thu 03/07/2007 Hà Giang Nùng Nữ 12B PTDTNT THCS&THPT Hoàng Su Phì Tốt Khá 7,80 8,25 Khuyến khích

67 08.079 Vàng Văn Quyền 22/07/2007 Hà Giang Tày Nam 12B PTDTNT THCS&THPT Hoàng Su Phì Tốt Khá 7,70 8,25 Khuyến khích

68 08.116 Thèn Thị Viện 15/09/2007 Hà Giang Nùng Nữ 12A6 THPT Xín Mần Tốt Tốt 8,90 8,00 Khuyến khích

69 08.086 Sùng Mí Sình 03/03/2007 Hà Giang Mông Nam 12A2 PTDTNT THCS&THPT huyện Mèo Vạc Tốt Khá 8,20 8,00 Khuyến khích

70 08.030 Nông Thị Bích Hà 20/11/2007 Hà Giang Tày Nữ 12C1 THPT Ngọc Hà Tốt Tốt 8,60 7,75 Khuyến khích

IX. MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

1 09.057 Phạm Thị Nhung 06/04/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11B2 THPT Hùng An Tốt Tốt 9,1 12,25 Nhất

2 09.023 Lê Hồng Hạnh 24/08/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11B8 THPT Vị Xuyên Tốt Khá 9.3 11,25 Nhất

3 09.073 Hoàng Như Thiệp 06/04/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B8 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 8.2 11,25 Nhì

4 09.036 Nguyễn Ngọc Huy 29/06/2007 Hà Giang Kinh Nam 12C3 THPT Ngọc Hà Tốt Khá 8,9 10,75 Nhì

5 09.015 Nguyễn Thị Doanh 01/02/2007 Hà Giang Tày Nữ 12C3 THPT Mậu Duệ Tốt Tốt 8,0 10,00 Nhì

6 09.071 Bùi Phương Thảo 18/04/2009 Hà Giang Nùng Nữ 10A8 THPT Lê Hồng Phong Tốt Khá 7,6 10,00 Nhì

7 09.056 Lưu Duy Nguyễn 19/06/2007 Hà Giang Tày Nam 12C6 THPT Lê Hồng Phong Tốt Khá 8,7 9,50 Nhì

8 09.077 Sẻng Thị Thơm 14/12/2007 Hà Giang Lô Lô Nữ 12A5 THPT Quang Bình Tốt Tốt 8.8 9,00 Nhì

9 09.054 Phan Thị Kim Ngân 08/04/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B5 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 9.0 8,75 Ba

10 09.083 Đặng Thị Thủy 07/08/2007 Hà Giang Dao Nữ 12C3 THPT Vị Xuyên Tốt Khá 8.6 8,75 Ba

11 09.034 Đỗ Bích Hường 20/11/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12C4 THPT Ngọc Hà Tốt Tốt 9,4 8,50 Ba

12 09.097 Đặng Yến Vi 23/01/2007 Hà Giang Dao Nữ 12C3 THPT Vị Xuyên Tốt Khá 8.3 8,50 Ba

13 09.007 Phượng Thị Yến Chi 24/11/2008 Hà Giang Dao Nữ 11B PTDT NT THCS&THPT H. Quang Bình Tốt Khá 7.9 8,25 Ba

14 09.025 Giàng Thị Hiền 19/06/2008 Hà Giang Nùng Nữ 11B PTDTNT THCS&THPT Hoàng Su Phì Tốt Khá 8,3 8,00 Ba

15 09.026 Là Thị Thu Hiền 02/07/2007 Hà Giang Lô Lô Nữ 12A2 PTDTNT THCS&THPT huyện Mèo Vạc Tốt Khá 8.1 8,00 Ba

16 09.009 Phạm Hà Chi 09/12/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11 Sử THPT Chuyên Tốt Tốt 8.4 7,75 Ba

17 09.043 Hoàng Diệu Linh 13/10/2007 Hà Giang Tày Nữ 12C2 THPT Đồng Yên Tốt Tốt 9,1 7,75 Ba

18 09.004 Min Thanh Bình 01/01/2007 Hà Giang Cờ Lao Nữ 12C3 THPT Hoàng Su Phì Tốt Tốt 8,1 7,50 Ba

19 09.076 Nguyễn Thị Thơm 25/01/2007 Hà Giang Tày Nữ 12B THCS&THPT Liên Hiệp Tốt Khá 8,9 7,50 Ba

20 09.078 Đặng Minh Thư 01/03/2007 Hà Giang Dao Nữ 12B PTDTNT THCS&THPT Hoàng Su Phì Tốt Khá 7,5 7,50 Ba

21 09.096 Bùi Thanh Vân 30/01/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11 Văn THPT Chuyên Tốt Tốt 8.8 7,50 Ba

22 09.014 Thào Mí Dính 20/10/2004 Hà Giang Mông Nam 12A1 PTDTNT THCS&THPT huyện Mèo Vạc Tốt Khá 8.2 7,25 Ba

23 09.016 Mai Hồng Duyên 26/11/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12C9 THPT Lê Hồng Phong Tốt Tốt 8,9 7,25 Ba

24 09.031 Thèn Thị Hợp 21/01/2007 Hà Giang Nùng Nữ 12B PTDTNT THCS&THPT Hoàng Su Phì Tốt Khá 6,7 7,25 Ba

25 09.027 Đặng Thị Hoa 17/02/2007 Hà Giang Dao Nữ 12B PTDTNT THCS&THPT Hoàng Su Phì Tốt Khá 7,5 7,00 Khuyến khích
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26 09.032 Tráng Thị Huệ 14/02/2007 Hà Giang Mông Nữ 12A PTDT NT THCS&THPT huyện Quang Bình Tốt Khá 7.6 7,00 Khuyến khích

27 09.069 Hoàng Thị Thảo 11/01/2007 Hà Giang Tày Nữ 12A2 PTDTNT THCS&THPT huyện Mèo Vạc Tốt Khá 8.2 7,00 Khuyến khích

28 09.033 Lù Thị Hương 04/12/2006 Hà Giang Nùng Nữ 12C3 THPT Hoàng Su Phì Tốt Khá 8,0 6,75 Khuyến khích

29 09.051 Hoàng Thị Trà My 06/02/2009 Hà Giang Tày Nữ 10 Địa THPT Chuyên Tốt Tốt 7.5 6,75 Khuyến khích

30 09.052 Nguyễn Nhật Mỹ 04/02/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11B2 THPT Hùng An Tốt Tốt 8,6 6,75 Khuyến khích

31 09.063 Hoàng Như Quỳnh 08/11/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B PTDTNT THCS&THPT huyện Xín Mần Tốt Khá 8,6 6,75 Khuyến khích

32 09.067 Tẩn Thị Sửu 08/09/2007 Hà Giang Dao Nữ 12A2 PTDTNT THCS&THPT huyện Mèo Vạc Tốt Khá 8.7 6,75 Khuyến khích

33 09.086 Nguyễn Quỳnh Trâm 22/05/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11B5 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 9.2 6,75 Khuyến khích

34 09.022 Phóng Thu Hằng 20/09/2007 Hà Giang Tày Nữ 12a7 THPT Xín Mần Tốt Khá 8,4 6,50 Khuyến khích

35 09.028 Vũ Thị Hoa 15/07/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10A9 THPT Lê Hồng Phong Tốt Khá 8.8 6,50 Khuyến khích

36 09.030 Đặng Kim Hoàng 13/03/2007 Hà Giang Dao Nam 12D THPT Quyết Tiến Tốt Khá 9,1 6,50 Khuyến khích

37 09.090 Hoàng Kiều Trang 08/07/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11 Sử THPT Chuyên Tốt Tốt 9.3 6,50 Khuyến khích

38 09.099 Nông Quốc Vĩnh 15/08/2008 Hà Giang Nùng Nam 11B5 THPT Hoàng Su Phì Tốt Khá 8,2 6,50 Khuyến khích

39 09.002 Phùng Thị Phương Anh 01/09/2008 Hà Giang Tày Nữ 11B2 THPT Hùng An Tốt Tốt 8,3 6,25 Khuyến khích

40 09.005 Giàng Mí Cáy 18/08/2008 Hà Giang Mông Nam 11A2 PTDTNT THCS&THPT huyện Mèo Vạc Tốt Khá 8.8 6,25 Khuyến khích

41 09.012 Tẩn Thị Dâu 12/12/2007 Hà Giang Mông Nữ 12A PTDT NT THCS&THPT huyện Quang Bình Tốt Khá 8.2 6,25 Khuyến khích

42 09.048 Làn Hồng Ly 15/10/2007 Hà Giang Pà Thẻn Nữ 12A5 THPT Quang Bình Khá Tốt 8.0 6,25 Khuyến khích

43 09.065 Phàn Mẩy Sểnh 16/08/2007 Hà Giang Dao Nữ 12A2 PTDTNT THCS&THPT huyện Mèo Vạc Tốt Khá 8.1 6,25 Khuyến khích

44 09.080 Cao Nguyệt Thương 23/05/2007 Hà Giang H'mông Nữ 12A6 THPT Quản Bạ Tốt Tốt 8.7 6,25 Khuyến khích

45 09.050 Đặng Thị Minh 01/11/2007 Hà Giang Dao Nữ 12C3 THPT Vị Xuyên Tốt Khá 8.9 6,00 Khuyến khích

X. MÔN: TIẾNG ANH

1 10.021 Nguyễn Minh Hằng 19/01/2010 Hà Giang Kinh Nữ 10 Anh 1 THPT Chuyên Tốt Tốt 9,90 16,8 Nhất

2 10.027 Hoàng Quỳnh Hương 16/07/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11 Sử THPT Chuyên Tốt Tốt 9,70 15,5 Nhất

3 10.024 Nguyễn Chí Hùng 10/02/2008 Hà Giang Kinh Nam 11 Anh 1 THPT Chuyên Tốt Tốt 9,90 15,45 Nhì

4 10.002 Nguyễn Phúc An 18/11/2007 Hà Giang Tày Nam 12 Toán THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 15,45 Nhì

5 10.028 Bùi Ngọc Huyền 18/07/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12 Anh THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 15,35 Nhì

6 10.001 Đỗ Trường An 04/04/2008 Hà Giang Tày Nam 11 Anh 1 THPT Chuyên Tốt Tốt 9,90 15,3 Nhì

7 10.005 Lê Hiếu Anh 22/06/2009 Hưng Yên Kinh Nữ 10 Anh 1 THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 15,05 Nhì

8 10.045 Phạm Thanh Mai 02/12/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11 Anh 1 THPT Chuyên Tốt Tốt 9,90 14,7 Nhì

9 10.060 Nguyễn Diệu Quyên 22/11/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12C1 THPT Vị Xuyên Tốt Tốt 9,10 14,65 Nhì

10 10.006 Nguyễn Thế Anh 08/06/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Anh 1 THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 14,55 Nhì

11 10.004 Đinh Thị Quỳnh Anh 26/07/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12 Anh THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 13,75 Nhì

12 10.014 Hà Quỳnh Chi 27/08/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Anh 1 THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 13,7 Nhì

13 10.047 Mao Minh 17/03/2008 Hà Giang H'Mông Nam 11 Anh 2 THPT Chuyên Tốt Tốt 9,90 13,5 Ba

14 10.074 Ngô Minh Vũ 24/10/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Anh 1 THPT Chuyên Tốt Tốt 9,90 13,2 Ba

15 10.039 Hoàng Phương Linh 08/01/2007 Hà Giang Tày Nữ 12 Anh THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 13,2 Ba

16 10.041 Hoàng Diệp Linh 09/09/2007 Hà Giang Tày Nữ 12C5 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 8,60 13,2 Ba

17 10.022 Lù Minh Hoàng 21/04/2008 Hà Giang Nùng Nam 11A1 THPT Xín Mần Tốt Khá 8,90 13,1 Ba

18 10.010 Quách Gia Bảo 13/06/2008 Hà Giang Kinh Nam 11 Anh 2 THPT Chuyên Tốt Tốt 9,70 13,05 Ba

19 10.051 Hà Đình Phúc Nguyên 09/03/2007 Hà Giang Kinh Nam 12C4 THPT Lê Hồng Phong Tốt Tốt 8,80 12,7 Ba

20 10.011 Vũ Gia Bảo 14/06/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Anh 1 THPT Chuyên Tốt Tốt 9,70 12,6 Ba
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21 10.033 Nguyễn Minh Khôi 16/09/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Anh 1 THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 12,55 Ba

22 10.007 Nguyễn Hải Anh 12/05/2009 Hà Giang Tày Nam 10A1 THPT Lê Hồng Phong Tốt Khá 8,90 12,35 Ba

23 10.073 Nguyễn Thanh Vinh 13/04/2008 Hà Giang Tày Nam 11B1 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 9,00 12,15 Ba

24 10.067 Tống Quỳnh Thư 26/05/2007 Hà Giang Kinh Nữ 12C5 THPT Hùng An Tốt Tốt 9,20 11,8 Ba

25 10.044 Hoàng Khánh Ly 14/06/2007 Hà Giang Tày Nữ 12C5 THPT Việt Vinh Tốt Khá 8,30 11,7 Ba

26 10.058 Lê Minh Phương 28/07/2009 Hà Giang Tày Nữ 10 Anh 1 THPT Chuyên Tốt Tốt 9,70 11,2 Ba

27 10.035 Vũ Thị Thư Kỳ 01/05/2009 Hà Giang Kinh Nữ 10 Anh 1 THPT Chuyên Tốt Tốt 9,80 11,1 Khuyến khích

28 10.013 Nguyễn Thị Minh Châu 20/10/2007 Hà Giang Tày Nữ 12C3 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 8,60 11,05 Khuyến khích

29 10.031 Nguyễn Duy Khánh 02/03/2008 Hà Giang Kinh Nam 11B1 THPT Tân Quang Tốt Tốt 8,20 11 Khuyến khích

30 10.042 Nguyễn Diệu Linh 28/10/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11B4 THPT Việt Vinh Tốt Tốt 8,80 10,9 Khuyến khích

31 10.072 Nguyễn Hoàng Việt 22/05/2008 Hà Giang Tày Nam 11B7 THPT Lê Hồng Phong Tốt Khá 8,70 10,55 Khuyến khích

32 10.065 Hoàng Mạnh Thắng 05/01/2007 Hà Giang Kinh Nam 12C2 THPT Lê Hồng Phong Tốt Tốt 9,60 10,3 Khuyến khích

33 10.052 Ma Thành Nhân 18/01/2007 Tuyên Quang Tày Nam 12C8 THPT Việt Vinh Tốt Khá 9,10 10,25 Khuyến khích

34 10.049 Phạm Thị Hạnh Mỹ 01/04/2007 Hà Giang Tày Nữ 12C1 THPT Tân Quang Tốt Tốt 8,60 9,8 Khuyến khích

35 10.020 Cam Thị Hà Giang 22/09/2007 Hà Giang Tày Nữ 12C3 THPT Lê Hồng Phong Tốt Tốt 9,20 9,7 Khuyến khích

36 10.009 Nguyễn Hoàng Anh 26/09/2008 Hà Giang Kinh Nam 11A1 THPT Quang Bình Tốt Tốt 9,70 9,5 Khuyến khích

37 10.026 Phạm Gia Hưng 15/03/2008 Hà Giang Kinh Nam 11B1 THPT Yên Minh Tốt Tốt 9,50 9,15 Khuyến khích

38 10.032 Phan Quốc Khánh 07/06/2007 Hà Giang Kinh Nam 12A5 THPT Yên Minh Khá Khá 8,60 9,1 Khuyến khích

39 10.068 Trần Gia Toàn 14/01/2009 Hà Giang Kinh Nam 10 Anh 1 THPT Chuyên Tốt Tốt 9,70 9,1 Khuyến khích

40 10.030 Trần Nam Khánh 24/06/2007 Hà Giang Kinh Nam 12C6 THPT Lê Hồng Phong Tốt Tốt 9,10 8,9 Khuyến khích

41 10.046 Sìn Đức Mạnh 08/11/2007 Hà Giang Pà Thẻn Nam 12C5 THPT Hùng An Tốt Tốt 9,10 8,9 Khuyến khích

42 10.036 Nguyễn Chi Lan 23/09/2008 Hà Giang kinh Nữ 11B4 THPT Lê Hồng Phong Tốt Khá 8,50 8,8 Khuyến khích

43 10.034 Trần Trung Kiên 04/04/2009 Hà Giang Kinh Nam 10C1 THPT Yên Minh Tốt Tốt 9,00 8,5 Khuyến khích

44 10.071 Nguyễn Minh Tuệ 30/12/2008 Hà Giang Kinh Nữ 11B1 THPT Xuân Giang Tốt Tốt 9,30 8,2 Khuyến khích

(Ấn đinh danh sách có 463 thí sinh đạt giải)
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